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1. Đặt vấn đề
Giáo dục ngôn ngữ thứ hai là quá trình giảng dạy 

và học tập một ngôn ngữ mới (thường được gọi là 
ngôn ngữ thứ hai hoặc L2) cho người học, người đã 
có kiến thức hoặc kỹ năng trong một ngôn ngữ khác 
(thường là tiếng mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ thứ nhất - L1). 
Mục tiêu là giúp người học phát triển kỹ năng giao 
tiếp, hiểu biết văn hóa, và sử dụng ngôn ngữ thứ hai 
một cách hiệu quả trong các tình huống hàng ngày 
và học tập (Krashen, 1992). Quá trình này thường 
tập trung vào các kỹ năng cơ bản như nghe, nói, đọc 
và viết, và khuyến khích sự tương tác xã hội và thực 
hành ngôn ngữ trong các tình huống thực tế. Ngoài 
ra, giáo dục ngôn ngữ thứ hai cũng có thể bao gồm 
việc giảng dạy về văn hóa, ngữ pháp, từ vựng và các 
kỹ năng học thuật khác.  Trong quá trình này, các 
yếu tố như độ tuổi, động lực, môi trường học tập và 
PPDH đều có thể ảnh hưởng đến quá trình học của 
người học. Việc thúc đẩy sự tự tin và sự linh hoạt 
trong việc sử dụng ngôn ngữ thứ hai cũng là một 
phần quan trọng. Tuy nhiên, cần quan tâm tới mối 
quan hệ giữa giáo dục ngôn ngữ thứ nhất (ngôn ngữ 
mẹ đẻ) và giáo dục ngôn ngữ thứ hai. Mối quan hệ 
này dựa trên các yếu tố như chuyển giao tri thức, quá 
trình nhận thức, năng lực ngôn ngữ, PPDH, và các 
yếu tố văn hóa xã hội. 

 Như vậy, giáo dục ngôn ngữ thứ hai cho HS dân 
tộc thiểu số Việt Nam được xem như là quá trình 
giảng dạy và học tập ngôn ngữ thứ hai nhằm phát 
triển kỹ năng giao tiếp và hiểu biết văn hóa của người 
học trong ngữ cảnh thực tế và học thuật. Tuy nhiên, 
việc phát triển giảng dạy ngôn ngữ thứ hai cũng ý 
nghĩa quan trọng trong quá trình này vì đa số các HS 

dân tộc thiểu số đều học đều có tiếng mẹ đẻ là tiếng 
của dân tộc mình, ngôn ngữ thứ hai là tiếng Việt mà 
đa số HS ít được tiếp cận với tiếng Việt. Ngoài ra, cơ 
sở vật chất, các trang thiết bị tại các trường còn thiếu 
thốn, chưa được tiếp cận nhiều với các công nghệ 
hiện đại. Hơn thế nữa, phần nhiều các GV lại không 
thông thạo tiếng mẹ đẻ của HS nên việc giao tiếp và 
giảng dạy cũng gặp nhiều khó khăn trở ngại. Bài báo 
này sẽ đề cập tới vai trò và các cách phát triển tài liệu 
giáo dục ngôn ngữ thứ hai cho HS  dân tộc thiểu số 
Việt Nam để phù hợp với các đặc điểm của HS,GV 
nơi đây.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1.Vai trò của phát triển tài liệu giáo dục ngôn ngữ 
thứ hai 

Việc phát triển tài liệu dạy ngôn ngữ thứ hai đóng 
vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình giảng dạy 
và học tập ngôn ngữ. Phát triển giảng dạy ngôn ngữ 
thứ hai cho HS dân tộc thiểu số ở Việt Nam đóng 
vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất 
lượng giáo dục và hội nhập xã hội. Trước hết, việc 
này giúp HS dân tộc thiểu số cải thiện khả năng ngôn 
ngữ tiếng Việt, từ đó thuận lợi hơn trong việc tiếp 
thu các kiến thức khác và tham gia vào các hoạt động 
học tập chung (Cummins, 1979). Đồng thời, hiểu và 
sử dụng tốt tiếng Việt giúp các em tự tin hơn trong 
giao tiếp hàng ngày, mở ra nhiều cơ hội trong tương 
lai về học tập và việc làm. Phát triển giảng dạy ngôn 
ngữ thứ hai còn giúp bảo tồn và phát huy văn hóa 
dân tộc, khi các em có thể giao lưu, học hỏi và truyền 
bá văn hóa của mình cho cộng đồng. Ngoài ra, việc 
thiết kế tài liệu giảng dạy phù hợp với đặc thù văn 
hóa và ngôn ngữ của HS dân tộc thiểu số sẽ làm giảm 
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khoảng cách về trình độ học vấn giữa các vùng miền 
và thúc đẩy sự công bằng trong giáo dục (Richards, 
2001).

Ngoài ra, phát triển tài liệu giảng dạy ngôn ngữ 
thứ hai có tầm quan trọng vô cùng lớn đối với GV, 
đặc biệt trong bối cảnh giáo dục hiện nay. Trước hết, 
tài liệu giảng dạy được thiết kế kỹ lưỡng và phù hợp 
giúp GV có nguồn tư liệu đáng tin cậy, hỗ trợ việc 
chuẩn bị bài giảng và quản lý lớp học hiệu quả hơn 
(Richards & Rodgers, 2001). Tài liệu tốt cung cấp 
cho GV các PPDH mới và đa dạng, giúp họ có thể 
điều chỉnh linh hoạt theo từng đối tượng HS và từng 
hoàn cảnh cụ thể. Bên cạnh đó, tài liệu giảng dạy 
cũng là công cụ quan trọng để GV đánh giá và theo 
dõi tiến bộ của HS, từ đó đưa ra các chiến lược giảng 
dạy phù hợp để cải thiện kết quả học tập (Brown, 
2007). Phát triển tài liệu còn giúp GV tiết kiệm thời 
gian và công sức trong việc tìm kiếm và biên soạn 
nội dung giảng dạy, từ đó họ có thể tập trung hơn 
vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy và hỗ trợ 
học sinh. Thêm vào đó, tài liệu giảng dạy chất lượng 
cao cung cấp nền tảng vững chắc cho sự phát triển 
chuyên môn của GV, giúp họ cập nhật kiến thức 
và kỹ năng mới, góp phần nâng cao năng lực nghề 
nghiệp. Cuối cùng, sự hỗ trợ từ tài liệu giảng dạy 
giúp GV tạo ra môi trường học tập phong phú và kích 
thích, khuyến khích sự tương tác và tham gia tích cực 
từ học sinh, từ đó nâng cao hiệu quả giáo dục. 
2.2.Phát triển tài liệu giáo dục ngôn ngữ thứ hai
2.2.1.Nghiên cứu nhu cầu của học sinh

Trước khi phát triển tài liệu, việc nghiên cứu và 
hiểu rõ nhu cầu, trình độ và mục tiêu học tập của HS 
là rất quan trọng. Điều này giúp đảm bảo rằng tài 
liệu sẽ phù hợp và hiệu quả với đối tượng HS cụ thể 
(Graves, 2000). HS dân tộc thiểu số có ngôn ngữ mẹ 
đẻ là tiếng dân tộc của các em, và tiếng Việt là ngôn 
ngữ thứ hai. Tuy nhiên, tiếng Việt lại đóng vai trò 
vô cùng quan trọng trong cuộc sống và học tập của 
các em. VÌ vậy, nghiên cứu nhu cầu của HS dân tộc 
thiểu số Việt Nam là một bước quan trọng trong việc 
phát triển tài liệu giảng dạy ngôn ngữ thứ hai, nhằm 
đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả của chương trình 
học. HS dân tộc thiểu số thường có những đặc điểm 
và nhu cầu riêng biệt do sự khác biệt về ngôn ngữ mẹ 
đẻ, văn hóa, và điều kiện sống. Việc nghiên cứu này 
cần được thực hiện kỹ lưỡng thông qua các phương 
pháp như khảo sát, phỏng vấn, và quan sát trực tiếp. 
Kết quả từ các nghiên cứu này giúp các nhà giáo dục 
hiểu rõ hơn về trình độ ngôn ngữ hiện tại, mục tiêu 
học tập, các khó khăn gặp phải trong quá trình học 

tập, cũng như các yếu tố văn hóa ảnh hưởng đến việc 
học của HS. Ngoài ra, nghiên cứu cũng giúp xác định 
các PPDH và tài liệu học tập phù hợp nhất, đảm bảo 
rằng HS dân tộc thiểu số không chỉ học ngôn ngữ thứ 
hai một cách hiệu quả mà còn duy trì và phát triển 
ngôn ngữ và văn hóa bản địa của mình. Điều này 
không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà 
còn hỗ trợ quá trình hòa nhập và phát triển toàn diện 
của HS dân tộc thiểu số trong xã hội hiện đại.
2.2.2. Thiết kế chương trình học linh hoạt 

Một chương trình học linh hoạt, dễ dàng điều 
chỉnh theo tình huống và nhu cầu thực tế của HS sẽ 
giúp tài liệu giảng dạy trở nên thực tế và hiệu quả 
hơn. Việc này có thể bao gồm việc xây dựng các bài 
học theo mô-đun, cho phép GV dễ dàng chọn lựa và 
sắp xếp nội dung giảng dạy (Richards, 2001). Thiết 
kế chương trình linh hoạt cho HS dân tộc thiểu số là 
một yếu tố quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu học 
tập đa dạng và đặc thù của nhóm HS này. Chương 
trình cần được xây dựng dựa trên sự hiểu biết sâu 
sắc về văn hóa, ngôn ngữ và hoàn cảnh sống của 
HS, đảm bảo tính tương thích và hiệu quả trong việc 
truyền đạt kiến thức. Sự linh hoạt trong chương trình 
cho phép điều chỉnh nội dung và PPDH theo từng 
giai đoạn phát triển của HS, đồng thời thích ứng với 
những thay đổi và yêu cầu thực tiễn. Ví dụ, việc tích 
hợp các hoạt động văn hóa địa phương vào bài giảng 
không chỉ giúp HS dễ dàng tiếp thu kiến thức mới mà 
còn khơi gợi niềm tự hào và tình yêu đối với bản sắc 
dân tộc. Hơn nữa, chương trình linh hoạt cũng cần 
cung cấp các lựa chọn học tập đa dạng, từ hình thức 
học trực tuyến đến các lớp học tại cộng đồng, giúp 
HS và gia đình có thể lựa chọn phương thức học tập 
phù hợp nhất. Nhờ đó, HS dân tộc thiểu số không chỉ 
nắm vững ngôn ngữ thứ hai mà còn phát triển toàn 
diện về trí tuệ, kỹ năng xã hội và giá trị văn hóa.
2.2.3. Sử dụng công nghệ

Áp dụng các công cụ và nền tảng công nghệ trong 
việc phát triển tài liệu có thể tạo ra các tài liệu tương 
tác, sinh động và thu hút HS. Các ứng dụng học tập, 
phần mềm giảng dạy, và các tài nguyên trực tuyến 
có thể cung cấp các bài tập, video, và các hoạt động 
tương tác (Chapelle & Jamieson, 2008). Tuy nhiên, 
việc áp dụng công nghệ cho HS dân tộc thiểu số còn 
khá hạn chế do điều kiện về CSVC và trang thiết bị 
còn chưa được đầu tư sâu rộng đặc biệt là trong các 
điểm trưởng nhỏ lẻ ở các vùng núi hẻo lánh phía Bắc 
còn chưa có điện, chưa có đủ lớp học, giáo viên còn 
phải dạy lớp ghép. 
2.2.4. Kết hợp các PPDH đa dạng
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Phát triển tài liệu cần bao gồm sự kết hợp của 
nhiều PPDH  khác nhau như phương pháp giao tiếp, 
phương pháp trực tiếp, phương pháp ngữ pháp-dịch 
thuật và phương pháp tổng hợp. Việc này giúp đáp 
ứng được các phong cách học tập khác nhau của HS 
(Larsen-Freeman, 2000). Kết hợp PPDH đa dạng cho 
HS dân tộc thiểu số là một yếu tố thiết yếu nhằm 
đảm bảo sự hiệu quả và bền vững trong quá trình 
giáo dục. Việc sử dụng nhiều PPDH không chỉ giúp 
HS tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng hơn mà còn 
tạo ra môi trường học tập sinh động và thú vị. Các 
phương pháp như học tập dựa trên dự án, học qua 
chơi, hoặc học thông qua các hoạt động ngoại khóa 
có thể giúp học sinh liên kết kiến thức lý thuyết với 
thực tiễn. Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ thông tin 
và truyền thông vào giảng dạy cũng mở ra nhiều cơ 
hội học tập mới, giúp HS tiếp cận với nguồn tài liệu 
phong phú và hiện đại. Đặc biệt, việc kết hợp PPDH 
truyền thống của dân tộc với các phương pháp hiện 
đại sẽ tạo ra sự kết nối văn hóa, giúp HS cảm thấy 
gần gũi và tự hào về bản sắc dân tộc. Nhờ đó, HS dân 
tộc thiểu số không chỉ nắm vững kiến thức mà còn 
phát triển kỹ năng tư duy, sáng tạo và kỹ năng giao 
tiếp một cách toàn diện.
2.2.5. Sử dụng các yếu tố văn hóa 

Tài liệu giảng dạy ngôn ngữ thứ hai nên tích hợp 
các yếu tố văn hóa và tình huống thực tế để giúp HS 
không chỉ học ngôn ngữ mà còn hiểu về văn hóa và 
cách sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống thực 
tế (Byram, 1997). Việc sử dụng các yếu tố văn hóa 
trong phát triển tài liệu giảng dạy cho HS dân tộc 
miền núi là vô cùng quan trọng và có ảnh hưởng sâu 
rộng đến quá trình học tập của các em. Đầu tiên, việc 
nghiên cứu và hiểu sâu về văn hóa dân tộc giúp các 
nhà GV và nhà phát triển tài liệu có cái nhìn rõ hơn 
về giá trị, tín ngưỡng và truyền thống văn hóa của 
các em. Bằng cách này, tài liệu giảng dạy không chỉ 
truyền đạt kiến thức mà còn giúp tôn vinh và bảo tồn 
những giá trị văn hóa đặc biệt của cộng đồng dân 
tộc. Thứ hai, việc lồng ghép các yếu tố văn hóa vào 
các hoạt động học tập giúp tạo ra môi trường học tập 
gần gũi và thân thuộc hơn đối với HS. Bằng cách sử 
dụng các truyện ngụ ngôn, câu chuyện dân gian, hay 
các trò chơi truyền thống trong tài liệu giảng dạy, các 
em dễ dàng hứng thú và tiếp thu kiến thức một cách 
tự nhiên và sinh động hơn. Ngoài ra, việc khuyến 
khích sử dụng ngôn ngữ và văn hóa bản địa trong 
quá trình giảng dạy cũng giúp HS phát triển và bảo 
tồn những cụm từ, thành ngữ và ca dao đặc trưng của 
dân tộc miền núi. Điều này không chỉ tăng cường kỹ 

năng ngôn ngữ mà còn giúp xây dựng lòng tự hào với 
văn hóa của mình. Cuối cùng, việc phát triển tài liệu 
giảng dạy phải linh hoạt và đổi mới để phù hợp với 
các đặc thù văn hóa và môi trường học tập của HS 
dân tộc miền núi. Điều này giúp đảm bảo rằng các 
hoạt động giảng dạy không chỉ mang tính hiệu quả 
mà còn thúc đẩy sự đồng thuận và hợp tác trong quá 
trình học tập của các em.
3. Kết luận

Việc phát triển tài liệu giáo dục ngôn ngữ thứ hai 
cho HS dân tộc thiểu số tại Việt Nam có vai trò hết 
sức quan trọng và cần thiết để nâng cao chất lượng 
giáo dục và giảm bớt khoảng cách về ngôn ngữ cho 
các em, đảm bảo sự công bằng trong giáo dục với các 
HS ở các vùng miền. Việc phát triển tài liệu không 
chỉ phải phản ánh đầy đủ và chính xác các nhu cầu 
học tập của HS mà còn phải tôn vinh và bảo tồn các 
giá trị văn hóa, ngôn ngữ của các cộng đồng dân tộc. 
Việc thiết kế tài liệu linh hoạt, đa dạng và sáng tạo, 
kết hợp các yếu tố văn hóa đặc trưng, sẽ giúp HS dễ 
dàng tiếp cận và tiếp thu kiến thức một cách hiệu 
quả. Đồng thời, việc áp dụng các PPDH đa dạng và 
phù hợp với bối cảnh văn hóa, xã hội của HS dân tộc 
thiểu số cũng là yếu tố quan trọng để khuyến khích 
sự hứng thú và tham gia tích cực trong quá trình học 
tập. Chúng ta cần nhấn mạnh vào việc xây dựng môi 
trường học tập thân thiện, nơi mà HS được khuyến 
khích và tự tin sử dụng ngôn ngữ thứ hai một cách 
linh hoạt và thành thạo.Tuy nhiên, để thực hiện được 
điều này, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà 
giáo, nhà nghiên cứu giáo dục và cộng đồng dân tộc, 
cùng với sự hỗ trợ từ các cơ quan chính phủ và tổ 
chức phi chính phủ. Đây là một công việc dài hơi 
nhưng mang lại lợi ích bền vững và to lớn cho sự 
phát triển giáo dục của đất nước, đồng thời góp phần 
xây dựng một xã hội hài hòa về văn hóa và ngôn ngữ.
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